
 

Tên cơ quan/ tổ chức: Trung tâm Đào tạo Quốc tế  - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Organization:

Lầu 11 - Tòa nhà I - 227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5  Tp.Hồ Chí Minh

19&20/03/2011

Room 1 Room 2 Room 1 Room 2 Room 1 Room 2

1 TRẦN HOÀNG ANH TUẤN 0859014 2 2 11:30-11:45

2 LÊ QUỐC ANH 0959203 1 1 4:30-4:45

3 TRẦN THỊ HÀ DUYÊN 0959209 1 1 1:15-1:30

4 LƯU TIẾN ĐẠT 0959210 1 2 4:30-4:45

5 HUỲNH THỤY KIỀU GIANG 0959211 1 2 1:15-1:30

6 NGUYỄN THANH HẢI 0959212 1 2 1:30-1:45

7 TRẦN ĐỨC HÒA 0959213 2 1 8:30-8:45

8 PHẠM DƯƠNG VIÊT QUỐC HOÀNG 0959214 1 2 1:45-2:00

9 NGUYỄN QUANG HƯNG 0959215 1 2 2:00-2:15

10 PHAN VĂN HƯNG 0959217 1 2 2:15-2:30

11 PHẠM HỮU TRIỆU HUY 0959220 2 1 8:45-9:00

12 NGUYỄN ĐỨC DUY KHƯƠNG 0959222 1 2 2:30-2:45

13 NGUYỄN THÀNH LÂN 0959223 1 1 1:30-1:45

14 TRỊNH BẢO LONG 0959225 1 2 2:45-3:00

15 NGUYỄN HOÀNG LONG 0959226 1 1 1:45-2:00

16 LƯU CHÍ MINH 0959227 1 1 2:00-2:15

17 TRẦN HOÀNG MINH 0959228 1 1 2:15-2:30

18 LÊ THỊ THÙY NGA 0959232 1 1 2:30-2:45

19 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 0959233 1 1 2:45-3:00

20 TRẦN TRÍ NHÂN 0959235 1 2 3:00-3:15

Speaking Speaking

Danh sác chi tiết/ List of entrantss (Sắp xếp theo MSSV):

STT 
No.

Họ và tên                    
Full Name

MSSV  
 Student's 
Number

Thời gian thi/ Test time

Note 
(Speaking time)

19 Mar 2011
8:00 - 12:00 AM

19 Mar 2011
1:00 - 5:00 PM

20 Mar 2011
8:00 - 12:00 AM

Listening, Reading & 
Writing

LỊCH THI IELTS 
(IELTS TEST SCHEDULE)

Địa chỉ /Address: 

Ngày thi/ Test date:

20 TRẦN TRÍ NHÂN 0959235 1 2 3:00-3:15

21 NGUYỄN DUY PHONG 0959236 1 2 4:00-4:15

22 CHIÊM TRIỀU PHONG 0959237 1 1 3:00-3:15

23 PHAN THÚY QUỲNH 0959242 1 1 3:15-3:30

24 TIẾT ANH TÀI 0959243 1 2 3:15-3:30

25 LÊ PHẠM DUY THANH 0959244 1 1 3:30-3:45

26 MAI HUỲNH PHƯƠNG THẢO 0959245 1 1 3:45-4:00

27 NGUYỄN BÙI THANH THẢO 0959246 1 2 4:15-4:30

28 VÕ VIỆT TRÍ 0959249 1 2 3:30-3:45

29 THÁI THỊ MAI TRINH 0959250 1 1 4:00-4:15

30 NGUYỄN LÊ ANH TUẤN 0959252 2 1 8:15-8:30

31 HÀ THỊ THANH TUYỀN 0959255 1 1 4:15-4:30

32 NGUYỄN TIẾN THÀNH VĂN 0959256 1 2 3:45-4:00

33 ĐỖ HÙNG CƯỜNG 1059209 2 1 9:00-9:15

34 TRẦN KIM DŨNG 1059210 2 1 9:45-10:00

35 HUỲNH THỊ THU HƯƠNG 1059213 2 1 10:15-10:30

36 NGUYỄN BẢO KHOA 1059214 2 1 10:30-10:45

37 ĐỖ THÀNH LUÂN 1059215 2 1 10:45-11:00

38 HUỲNH TỊNH NHIÊN 1059217 2 1 11:00-11:15

39 NGÔ ĐÌNH QUÂN 1059218 2 1 11:15-11:30

40 TRẦN MINH QUANG 1059219 2 2 8:15-8:30

41 BÙI VĂN HẢO 1059232 2 2 9:30-9:45

42 TRẦN MINH 1059234 2 2 10:00-10:15

43 VÕ HOÀI THANH PHƯƠNG 1059235 2 2 9:45-10:00

44 ĐẶNG BÌNH ĐỨC 1059239 2 1 9:15-9:30

45 VÕ HOÀNG QUÂN 1059240 2 1 11:30-11:45

46 CAO KỲ VIÊN 1059244 2 2 8:45-9:00

47 PHAN THANH TRUNG TÍN 1059246 2 2 8:30-8:45

48 VÕ TRỌNG ĐỨC 1059247 2 1 9:30-9:45

49 NGUYỄN HẢI VŨ 1059248 2 2 9:00-9:15

50 PHẠM TRƯỜNG HẢI 1059249 2 1 10:00-10:15

51 TRẤN ĐÀO VƯƠNG VŨ 1059250 2 2 9:15-9:30

52 HUỲNH HỮU GIÁP 1059251 2 2 11:00-11:15

53 VŨ VIỆT HÙNG 1059253 2 2 10:45-11:00

54 PHẠM QUANG ĐẠT HƯNG 1059253 2 2 11:15-11:30

55 TRẦN HƯNG 1059254 2 2 10:30-10:45

56 TRẦN NGUYỄN ANH QUÂN 2 2 10:15-10:30

28 28 14 14 14 14TỔNG/ TOTAL 28 28 14 14 14 14TỔNG/ TOTAL
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12 THÁI THỊ MAI TRINH 0959250 1 1 4:00-4:15

13 HÀ THỊ THANH TUYỀN 0959255 1 1 4:15-4:30
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15 HUỲNH THỤY KIỀU GIANG 0959211 1 2 1:15-1:30

16 NGUYỄN THANH HẢI 0959212 1 2 1:30-1:45

17 PHẠM DƯƠNG VIÊT QUỐC HOÀNG 0959214 1 2 1:45-2:00

18 NGUYỄN QUANG HƯNG 0959215 1 2 2:00-2:15
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20 NGUYỄN ĐỨC DUY KHƯƠNG 0959222 1 2 2:30-2:45

(Sắp xếp theo thứ tự ngày thi - phòng thi):

LỊCH THI IELTS 
(IELTS TEST SCHEDULE)

Thời gian thi/ Test time

Danh sác chi tiết/ List of entrantss 

19 Mar 2011
1:00 - 5:00 PM

Địa chỉ /Address: 

20 Mar 2011
8:00 - 12:00 AM

Speaking

Note 
(Speaking time)

Ngày thi/ Test date:

MSSV  
 Student's 
Number

Họ và tên                    
Full Name

STT 
No.

19 Mar 2011
8:00 - 12:00 AM

Listening, Reading & 
Writing

Speaking

20 NGUYỄN ĐỨC DUY KHƯƠNG 0959222 1 2 2:30-2:45

21 TRỊNH BẢO LONG 0959225 1 2 2:45-3:00

22 TRẦN TRÍ NHÂN 0959235 1 2 3:00-3:15

23 TIẾT ANH TÀI 0959243 1 2 3:15-3:30

24 VÕ VIỆT TRÍ 0959249 1 2 3:30-3:45

25 NGUYỄN TIẾN THÀNH VĂN 0959256 1 2 3:45-4:00

26 NGUYỄN DUY PHONG 0959236 1 2 4:00-4:15

27 NGUYỄN BÙI THANH THẢO 0959246 1 2 4:15-4:30

28 LƯU TIẾN ĐẠT 0959210 1 2 4:30-4:45

29 NGUYỄN LÊ ANH TUẤN 0959252 2 1 8:15-8:30

30 TRẦN ĐỨC HÒA 0959213 2 1 8:30-8:45

31 PHẠM HỮU TRIỆU HUY 0959220 2 1 8:45-9:00

32 ĐỖ HÙNG CƯỜNG 1059209 2 1 9:00-9:15

33 ĐẶNG BÌNH ĐỨC 1059239 2 1 9:15-9:30

34 VÕ TRỌNG ĐỨC 1059247 2 1 9:30-9:45

35 TRẦN KIM DŨNG 1059210 2 1 9:45-10:00

36 PHẠM TRƯỜNG HẢI 1059249 2 1 10:00-10:15

37 HUỲNH THỊ THU HƯƠNG 1059213 2 1 10:15-10:30

38 NGUYỄN BẢO KHOA 1059214 2 1 10:30-10:45

39 ĐỖ THÀNH LUÂN 1059215 2 1 10:45-11:00

40 HUỲNH TỊNH NHIÊN 1059217 2 1 11:00-11:15

41 NGÔ ĐÌNH QUÂN 1059218 2 1 11:15-11:30

42 VÕ HOÀNG QUÂN 1059240 2 1 11:30-11:45

43 TRẦN MINH QUANG 1059219 2 2 8:15-8:30

44 PHAN THANH TRUNG TÍN 1059246 2 2 8:30-8:45

45 CAO KỲ VIÊN 1059244 2 2 8:45-9:00

46 NGUYỄN HẢI VŨ 1059248 2 2 9:00-9:15

47 TRẤN ĐÀO VƯƠNG VŨ 1059250 2 2 9:15-9:30

48 BÙI VĂN HẢO 1059232 2 2 9:30-9:45

49 VÕ HOÀI THANH PHƯƠNG 1059235 2 2 9:45-10:00

50 TRẦN MINH 1059234 2 2 10:00-10:15

51 TRẦN NGUYỄN ANH QUÂN 2 2 10:15-10:30

52 TRẦN HƯNG 1059254 2 2 10:30-10:45

53 VŨ VIỆT HÙNG 1059253 2 2 10:45-11:00

54 HUỲNH HỮU GIÁP 1059251 2 2 11:00-11:15

55 PHẠM QUANG ĐẠT HƯNG 1059253 2 2 11:15-11:30

56 TRẦN HOÀNG ANH TUẤN 0859014 2 2 11:30-11:452 11:30-11:45

28 28 14 14 14 14TỔNG/ TOTAL


